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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   u  n  h c   nh Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ôn    u  n Văn Ghên- Phó   ám đốc Trun  tâm chính trị hu ện Đức Hòa; 

Ôn    u  n Thanh Hoàn  – Cán bộ hưu trí; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú – Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

Đức Hòa, tỉnh  on  An; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Bà Phạm Hồn  D  m -   ểm sát v ên; 

Trong ngày 26 tháng 12 năm 2018, tạ  Trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Đức 

Hòa, tỉnh  on  An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 146/2018/HSST ngày 03 

tháng 12 năm 2018 theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 147/2018/QĐXXST-HS 

ngày 14 tháng 12 năm 2018, đố  vớ  bị cáo:  

- Họ và tên: Trần Thanh H, sinh năm 1983. 

 ơ  đăn  ký hộ khẩu thườn  trú: khu phố H ệp T 1, thị trấn Định Q, hu ện 

Đ, tỉnh Đ ; Chỗ ở h ện na : khu phố H ệp T 1, thị trấn Định Q, hu ện Đ, tỉnh Đ ; 

  hề n h ệp: Côn  nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc:   nh; Tôn   áo: 

 hôn ; Quốc tịch: V ệt  am; Con ôn  Trần Thanh Q, s nh năm 1956 (sốn ) và bà 

 huất Thị A, s nh năm 1957 (sốn ); Bản thân chưa có vợ con;  

T ền án:  

- Ngày 15/7/2011, Trần Thanh H bị Tòa án nhân dân hu ện Đ, tỉnh ĐN xử 

phạt 06 thán  tù cho hưởn  án treo, thờ    an thử thách 01 năm, về tộ : “Trộm c p 

tà  sản”. Chưa chấp hành xon  bản án. 

- Ngày 11/12/2012, Trần Thanh H bị Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đ  

xử phạt 08 thán  tù về tộ : “Trộm c p tà  sản”, tổn  hợp vớ  hình phạt 06 thán  tù 

của bản án n à  15/7/2011, buộc Trần Thanh H chấp hành hình phạt chun  của 02 

bản án là 01 năm 02 thán  tù, chấp hành xon  bản án vào ngày 11/12/2017, nhưn  

chưa được xóa án tích. 

   Bản án số: 145/2018/HS-ST 

   Ngày: 26-12-2018 
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T ền sự: Ngày 14/12/2016, Trần Thanh H bị Tòa án nhân dân hu ện BC, 

thành phố H qu ết định áp dụn  b ện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

n h ện b t buộc tạ  Cơ sở ca  n h ện ma tú  số 3 ở hu ện P, tỉnh Bình D. Bị cáo H 

chấp hành xon  Qu ết định áp dụn  b ện pháp xử phạt hành chính n à  26/02/2018. 

Bị b t tạm   ữ tạm   am từ n à  19/8/2018 đến na , bị cáo có m t. 

- Bị hại:  

1. Anh Đoàn Văn Th, s nh năm 1991. (có m t) 

Địa chỉ: ấp M, xã MT, hu ện MT, tỉnh S. 

2. Anh Lê Thành Ph, s nh năm 1994. (có đơn x n v n  m t) 

Địa chỉ: khu phố 5, thị trấn  , hu ện T, tỉnh BT. 

3. Anh   ư Thanh H, s nh năm 1994. (có m t) 

Địa chỉ: khu phố 6, thị trấn P, hu ện  , tỉnh  T. 

4. Anh Chu Son  Đ, s nh năm 1994. (có đơn x n v n  m t) 

Địa chỉ: Tổ 1, phườn  Y, thành phố Pl, tỉnh G. 

5. Anh Trần M nh T, s nh năm 1995. (có đơn x n v n  m t) 

 Địa chỉ: Ô 1/114A ấp T, xã Tr, hu ện H, tỉnh T. 

6. Anh  ê Hồ Anh V, s nh năm 1995. (có m t) 

 Địa chỉ: ấp 5, xã  , hu ện T, tỉnh  . 

7. Ông Bùi Duy C, s nh năm 1983. (v n  m t) 

Địa chỉ: ấp H, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh  . 

8. Bà Huỳnh Thị  , s nh năm 1985. (có m t) 

Địa chỉ: ấp H, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh  . 

9. Bà Trần Thị M, s nh năm 1965. (có m t) 

Địa chỉ: ấp H, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh  . 

10. Bà   u  n Thị   ọc G, s nh năm 1987. (v n  m t) 

Địa chỉ: ấp H, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh  . 

11. Ông Bùi Nam N, s nh năm 1986. (v n  m t) 

Địa chỉ: ấp H, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh  . 

12. Ôn    u  n M nh P, s nh năm 1985. (v n  m t) 

Địa chỉ: ấp C, xã Đ , hu ện Đ, tỉnh  . 

13. Ôn  Phạm M nh G, s nh năm 1997. (có m t) 

 ơ  đăn  ký H TT: 124/2 khu phố 2, phườn  T , quận 12, thành phố H. 

Chỗ ở h ện na : ấp R, xã MH, hu ện Đ, tỉnh  . 

14. Anh Phạm T, s nh năm 1995. (có đơn x n v n  m t) 

 ơ  đăn  ký H TT: ấp MP, xã MQ, hu ện T, tỉnh Đ. 

Chỗ ở h ện na : ấp BH, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh  . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1.   u  n Thị   m T, s nh năm 1996. (v n  m t) 

Địa chỉ: ấp M, xã MT, hu ện MT, tỉnh S. 

2. Bà   u  n Thị Hồn  G, s nh năm 1982. (v n  m t) 

Địa chỉ: `số 601/80, CMT8, phườn  15, quận 10, thành phố H. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu có tron  hồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  ph ên tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm t t như sau: 

Do n h ện ma tú  và khôn  có t ền nên Trần Thanh H nả  s nh ý định đ  tìm 

tà  sản trộm c p bán lấ  t ền t êu xà  và mua ma tú  sử dụn . Ngày 17/8/2018,bị 

cáo H chuẩn bị dụn  cụ  ồm: 01 câ  k ềm, 01 câ  tua vít hình lục   ác, 01 câ  đèn 

p n có côn  dụn  như ro  đ ện làm côn  cụ trộm c p tà  sản. Bị cáo H mang các 

côn  cụ trên đ  đến quán cà phê khôn  b ển h ệu thuộc ấp B, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh 

L, uốn  nước chờ trờ  tố  để đ  tìm tà  sản của n ườ  dân để trộm. Đến khoản  04 

  ờ 40 phút n à  18/8/2018,bị cáo H vào nhà ông La Phong D tạ  ấp B, xã ĐH, 

hu ện Đ, tỉnh   trộm c p các tài sản sau: 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung 

Galaxy J7 màu tr ng, số sim 0966485755, 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung Oppo 

A37 màu tr ng, số sim 0963974982, 01 cá  bóp da màu đen bên tron  có số tiền 

200.000đồng, 01 thẻ ATM của n ân hàn  A  bank tên Đoàn Văn Thá , 01 thẻ ATM 

của ngân hàng Viettinbank tên Nguy n Thị Kim T, 01 giấy phép lái xe và 01 giấy 

chứng m nh nhân dân tên Đoàn Văn T,bị cáo H bỏ số tài sản này vào túi quần rồi tẩu 

thoát. Sau đó,bị cáo H kiểm tra bóp da lấy số tiền 200.000đồng còn bóp da cùng giấy 

tờ cá nhân trong bóp bị cáo H ném xuống kênh nổi phía trước nhà ông D rồ  đón xe 

buýt về An Sươn . Bị cáo H ghé vào cửa hàn  đ ện thoạ  d  động không rõ biển hiệu 

bán 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Oppo A37 màu tr n  được 1.100.000đồn , bị cáo H 

đ  bộ khoản  500 mét đến quán cà phê không rõ biển hiệu bán 01 đ ện thoạ  d  động 

hiệu Samsung Galaxy J7 màu tr ng cho một n ười thanh niên lạ m t với giá 

1.500.000đồn .  h  bán 02 đ ện thoạ  d  động trên bị cáo H   ử lạ  02 sim bỏ vào 

bóp da của bị cáo H rồ  cất   ấu. Sau đó, bị cáo H lấy tiền bán 02 ch ếc đ ện thoạ  d  

độn  dùn  để mua ma tuý đá sử dụn  và mua đ ện thoạ  Oppo A37 màu tr n  hết 

số t ền 2.070.000đồn , còn lạ  530.000đồn . Đến khoảng 14 giờ ngày 19/8/2018, bị 

cáo H tiếp tục mang theo các công cụ nói trên bỏ vào túi quần đ  đến địa bàn xã ĐH, 

huyện Đ, tỉnh L tiếp tục tìm tài sản lấy trộm thì bị lực lượng công an b t giữ cùng 

tang vật để đ ều tra xử lý. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 56/  .ĐGTS n à  21/8/2018 của Hội 

đồn  định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, tỉnh L kết luận: 01 đ ện thoại 

d  động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 có giá trị 2.694.000đồn , 01 đ ện thoại di 

động hiệu Oppo A37 có giá trị 2.632.000đồn , 01 bóp da màu đen có   á trị 

50.000đồng. Tổng giá trị tài sảnbị cáo H trộm c p của ông T và bà T là 

5.576.000đồng. 
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  oà  ra, quá trình đ ều tra còn xác định Trần Thanh H kha  đã thực h ện các 

lần trộm c p tà  sản như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 20 giờ ngày 18/7/2018, bị cáo H đ  xe buýt đ  từ 

thành phố H đến huyện Đức Hòa, tỉnh  on  An để tìm tài sản trộm c p. Đến 

khoảng 03 giờ sáng ngày 19/7/2018,bị cáo H đột nhập vào nhà các côn  nhân đan  

thuê ở trọ tại ấp R, xã MH, huyện Đ, tỉnh L lấy trộm tài sản của nhữn  n ười sau: 

trộm của ông Lê Hồ Anh V: 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung galaxy J7 Prime, 

01 laptop hiệu ASUS Core i5 cùng 01 sạc pin laptop, tiền Việt Nam 

3.000.000đồng; ông Trần Minh T: 01 laptop hiệu DELL Inspiron màu bạc cùng sạc 

p n laptop; ôn    ư Thanh H: 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung Not 3, tiền Việt 

Nam 1.500.000đồng; ôn  Chu Son  Đ: 01 laptop hiệu DELL Inspiron; ông Lê 

Thành P: 01 laptop hiệu DELL Inspiron cùng sạc pin laptop. Sau khi lấ  được tài 

sản,bị cáo H đem đến cửa hàn  đ ện thoạ  d  động không rõ biển hiệu trên đường 

Âu Cơ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bán 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Sam 

sung J7 Prime vớ    á 2.100.000 đồn ; 01 đ ện thoạ  d  động Samsung Not 3 với 

giá 100.000đồn ; 04 laptop bán được với giá 9.300.000đồng, số tiền bán được tài 

sảnbị cáo H tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy hết.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 68/  .ĐGTS n à  12/9/2018 của Hội 

đồn  định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, tỉnh L kết luận 01 đ ện thoại di 

động hiệu Samsung Galaxy J7 có giá trị 2.694.000đồn , 01 đ ện thoạ  d  động nhãn 

hiệu Samsung Galaxy Note 3 có giá trị 5.995.000đồng, 03 laptop hiệu Dell Inspiron 

có giá trị 16.920.000đồng, 01 laptop hiệu ASUS Core i5 có giá trị 4.936.000đồng, 

02 cục sạc laptop hiệu Dell Inspiron 7537 có giá trị 336.000đồng, 01 cục sạc  

laptop hiệu ASUS Core i5 có giá trị 100.000đồng. Tổng giá trị tài sảnbị cáo H trộm 

c p của các ông: Lê Hồ Anh V, Trần M nh T,   ư Thanh H, Chu Son  Đ,  ê 

Thành Ph là 35.481.000đồng. 

Vụ thứ hai: Vào khoản  04   ờ n à  26/7/2018,bị cáo H đột nhập vào nhà bà Trần 

Thị M lấ  trộm tà  sản nhữn  n ườ  sau: lấ  trộm của bà   u  n Thị   ọc G  ồm có: 01 

đ ện thoạ  d  độn  h ệu Samsun  Galax  J1 màu tr n  và t ền V ệt  am 500.000đồn ; 

ông Bùi Nam N (chồn  bà G àu) 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Oppo A37 màu tr n ; bà 

Trần Thị M  ồm: t ền V ệt  am 4.000.000đồn . Sau đó bị cáo H đột nhập vào nhà bà 

Huỳnh Thị   cạnh nhà bà Máng lấ  trộm tà  sản của bà   các tài sản sau: 01 dâ  chu ền 

vàng 18kara trọn  lượn  04 chỉ, 02 nhẫn vàn  24kara trọn  lượn  01 chỉ/nhẫn, 01 ch ếc 

nhẫn vàn  24kara trọn  lượn  0,5 chỉ, 02 nhẫn vàn  18kara trọn  lượn  02 chỉ/nhẫn, 01 

dâ  chu ền 18kara trọn  lượn  01 chỉ, 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Samsun   alax  J7 và 

số t ền V ệt  am 8.600.000đồn .  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 95/  .ĐGTS n à  09/11/2018 của Hội 

đồn  định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, tỉnh L kết luận: 01 đ ện thoại 

d  động hiệu Samsung Galaxy J1 có giá trị 1.183.000đồn , 01 đ ện thoạ  d  động 

hiệu Oppo A37 có giá trị 2.232.000đồng, 01 dâ  chu ền vàn  18  trọn  lượn  04 chỉ 

có   á trị 9.440.000 đồn , 02 nhẫn vàn  24  trọn  lượn  01 chỉ/nhẫn có   á trị 

7.360.000đồn , 01 ch ếc nhẫn 24  trọn  lượn  0,5 chỉ có   á trị 1.840.000đồn , 02 nhẫn 



 5 

k ểu 18  trọn  lượn  02 chỉ/nhẫn có   á trị 9.440.000đồn , 01 dâ  chu ền 18  trọn  

lượn  01 chỉ có   á trị 2.360.000đồn , 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Samsun  galaxy J7 có 

  á trị 2.245.000đồn . Tổng giá trị tài sảnbị cáo H trộm c p của bà   u  n Thị   ọc 

Giàu, ôn  Bù   am  , bà Trần Thị M và bà Huỳnh Thị   là 49.200.000đồng. 

Vụ thứ ba: Vào khoảng 04 giờ ngày 06/8/2018 bị cáo H đột nhập vào nhà 

ông Nguy n Minh P tại ấp C, xã Đ, lấy trộm 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung 

Galax  A5 màu đen rồi tẩu thoát. Sau đó,bị cáo H đột nhập vào ngôi nhà gần đó 

nhưn  chưa lấ  được tài sản thì bị phát hiện nên bị cáo H bỏ chạy và đ  xe buýt về 

thành phố H bán đ ện thoạ  d  động vừa trộm được tại cửa hàn  đ ện thoạ  d  động 

không rõ biển hiệu trên đườn  Phan Văn H, quận 12, thành phố H với giá 

1.500.000đồng, số tiền này bị cáo H tiêu xài cá nhân và mua sử dụng ma túy hết. 

Cơ quan điều tra không thu hồ  được tài sản để xử lý. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 67/  .ĐGTS n à  11/9/2018 của Hội 

đồn  định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, tỉnh L kết luận: 01 đ ện thoại 

d  động hiệu Samsung Galaxy A5bị cáo H trộm c p của ông P có giá trị là 

4.165.000đồng. 

Vụ thứ 4: Vào khoảng 03 giờ sáng ngày 14/8/2018,bị cáo H đ  bộ đến đường 

lộ nhựa thuộc ấp R, xã MH, huyện Đ, tỉnh L phát hiện ông Phạm Minh G đan  n ũ 

trên ghế bố trước hiên nhà, bị cáo H đ  vào phát h ện cạnh ông Giàu có 01 giỏ xách 

bên tron  có 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Sony Xperia màu tr n  đen và 01 bóp da 

màu đen,bị cáo H lấy trộm đ ện thoại của ông G cất giấu vào túi quần, kiểm tra bên 

trong bóp không có tài sản nên vứt bỏ bóp xuốn  kênh và đ  xe buýt về thành phố 

H và ghé vào quán cà phê không rõ biển hiệu nằm n ũ. Đến khoảng 13 giờ cùng 

ngàybị cáo H đến cửa hàn  đ ện thoạ  d  động không rõ biển hiệu trên đường Phan 

Văn H, quận 12, thành phố H bán được với giá 700.000đồng, số tiền này bị cáo H 

tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy hết. Cơ quan đ ều tra không thu hồ  được tài sản 

nà  để xử lý. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 67/  .ĐGTS n à  11/9/2018 của Hội 

đồn  định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, tỉnh L kết luận: 01 đ ện thoại 

d  động hiệu Sony Xperia màu tr n  đen có   á trị 4.041.000đồng và 01 bóp da có 

giá trị 75.000đồng. Tổng tài sản bị cáo H trộm c p của ông Phạm Minh G là 

4.116.000đồng. 

Vụ thứ 5: Khoảng 03 giờ sáng ngày 17/8/2018, bị cáo H đ  từ thành phố H 

đến huyện Đ, bị cáo H đ  bộ dọc theo đường bờ ruộn  và đột nhập vào  nhà ông 

Phạm T tại ấp B, xã ĐH, hu ện Đ, tỉnh   lấy trộm của ông T 01 đ ện thoạ  d  động 

hiệu Sony M4 Aqua màu tr ng bỏ vào túi quần rồi tẩu thoát. Sau đó đ  xe buýt về 

thành phố H và ghé vào cửa hàn  đ ện thoạ  d  động không nhớ biển hiệu bán đ ện 

thoạ  d  động vừa trộm được với giá 600.000đồng, số tiền nàybị cáo H tiêu xài cá 

nhân và sử dụng ma túy hết. Cơ quan đ ều tra không thu hồ  được tài sản nà  để xử 

lý. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 67/  .ĐGTS ngày 11/9/2018 của Hội 

đồn  định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, tỉnh L kết luận: 01 đ ện thoại 
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d  động hiệu Sony M4 A bị cáo H trộm c p của ông Phạm T có giá trị là 

2.994.000đồng. 

Tạ  bản cáo trạn  số 152/CT-V SĐH ngày 30 tháng 11 năm 2018 của V ện 

k ểm sát nhân dân hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  An tru  tố bị cáo Trần Thanh H về 

tộ  “Trộm cắp tài sản” theo Đ ểm b, g khoản 2 Đ ều 173 Bộ luật hình sự năm 

2015. 

  ểm sát v ên sau kh  phân tích, đánh   á tính chất và mức độ n u  h ểm của 

hành v  mà bị cáo Trần Thanh H  â  ra; căn cứ vào các tình t ết   ảm nhẹ trách 

nh ệm hình sự, đề n hị Hộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn  đ ểm b, g khoản 2 Đ ều 173, đ ểm s khoản 1 Đ ều 51, đ ểm g khoản 

2 Đ ều 52, Đ ều 38 BLHS: Tu ên bố bị cáo Trần Thanh H phạm tộ  “Trộm cắp tài 

sản. Đề n hị xử phạt bị cáo Trần Thanh H từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Về trách nh ệm dân sự: Căn cứ khoản 2 Đ ều 48 B HS năm 2015. 

- Anh Đoàn Văn T   êu cầu bị cáo Trần Thanh H phải bồ  thường cho anh tổng 

số tiền là 5.776.000đồng, gồm: bồ  thườn  trị   á 01 điện thoạ  d  động hiệu Samsung 

Galaxy J7 màu tr ng, số sim 0966485755; 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung Oppo 

A37 màu tr ng, số sim 0963974982; 01 cá  bóp da màu đen và số tiền 200.000đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho anh T là phù hợp nên đề n hị HĐXX 

 h  nhận và buộc bị cáo H bồ  thườn . 

- Anh Lê Thành P  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 laptop hiệu 

DELL Inspiron cùng sạc pin laptop với số tiền 5.808.000đồng. Tại phiên tòa, bị 

cáobị cáo H đồng ý bồ  thường cho anh P nên đề n hị  h  nhận. 

- Anh   ư Thanh H có  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 đ ện 

thoạ  d  động hiệu Samsung Not 3, tiền Việt Nam 1.500.000đồng. Tổng số tiền anh 

H yêu cầu là 7.495.000đồng. Tại phiên tòa, anh Hướn  đồng ý giảm tiền bồ  thường, 

chỉ yêu cầu bị cáobị cáo H bồ  thườn  5.000.000đồng cho anh H được bị cáobị cáo 

H đồng ý nên đề n hị  h  nhận. 

- Anh Chu Son  Đ  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 laptop 

hiệu DELL Inspiron với số tiền 5.640.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáobị cáo H đồng 

ý bồ  thường cho anh Đ nên đề n hị  h  nhận. 

- Anh Trần M nh T  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 laptop 

hiệu DELL Inspiron màu bạc cùng sạc pin laptop với số tiền 5.808.000đồng. Tại 

phiên tòa, bị cáobị cáo H đồng ý bồ  thường cho anh T nên đề n hị  h  nhận. 

- Anh  ê Hồ Anh V  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 đ ện 

thoạ  d  động hiệu Samsung galaxy J7 Prime; 01 laptop hiệu ASUS Core i5 cùng 

01 sạc pin laptop, tiền Việt Nam 3.000.000đồng. Tổng số tiền bị cáobị cáo H phải 

bồ  thường cho anh V là 10.730.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáobị cáo H đồng ý bồi 

thường cho anh V nên đề n hị  h  nhận. 

- Ôn  Bù  Du  C và bà Huỳnh Thị    êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn : 01 

dâ  chu ền vàn  18 kara trọn  lượn  04 chỉ; 02 nhẫn vàn  24 kara trọn  lượn  01 

chỉ/nhẫn; 01 ch ếc nhẫn vàn  24 kara trọn  lượn  0,5 chỉ; 02 nhẫn vàn  18 kara trọn  
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lượn  02 chỉ/nhẫn; 01 dâ  chu ền 18 kara trọn  lượn  01 chỉ; 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu 

Samsung galaxy J7 và số t ền V ệt  am 8.600.000đồn . Tổng số tiền ông C, bà L yêu 

cầu bị cáo H phải bồ  thườn  là 41.285.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồi 

thường cho ông C, bà L nên đề n hị  h  nhận. 

- Bà Trần Thị M  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  số tiền 

4.000.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho bà M nên đề n hị  h  

nhận. 

- Bà   u  n Thị   ọc G  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoạ  

d  độn  h ệu Samsun  Galax  J1 màu tr n  và t ền V ệt  am 500.000đồn . Tổng số 

tiền bị cáo H phải bồ  thường cho bà G là 1.683.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H 

đồng ý bồ  thường cho bà G nên đề n hị  h  nhận. 

- Ông Bùi Nam N  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoạ  d  độn  

h ệu Oppo A37 màu tr n  vớ  số t ền 2.232.000đồn . Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý 

bồ  thường cho ông N nên đề n hị  h  nhận. 

- Ôn    u  n M nh P  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoại di 

động hiệu Samsun  Galax  A5 màu đen vớ  số t ền 4.165.000đồn . Tại phiên tòa, bị 

cáo H đồng ý bồ  thường cho ông P nên đề n hị  h  nhận. 

- Ôn  Phạm M nh G yêu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoại di 

động hiệu Sony Xperia màu tr n  đen và 01 bóp da màu đen với tổng số tiền là 

4.116.000đồn . Tại phiên tòa, bị cáobị cáo H đồng ý bồ  thường cho ông G nên đề 

n hị  h  nhận. 

- Ôn  Phạm T  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 đ ện thoại di 

động hiệu Sony M4 Aqua màu tr ng với số tiền là 2.994.000đồn . Tại phiên tòa, ông 

T có đơn đề nghị xử v ng m t và không yêu cầu bị cáo H bồ  thường nên đề n hị 

khôn  xem xét bồ  thườn . 

Về tan  vật:  

- Đối với 01 sim số: 0966485755 và 01 sim số: 0963974982 là tài sản hợp 

pháp của anh Đoàn Văn T nhưn  anh T đã đăn  ký lại thẻ sim mới và anh T đan  

sử dụng hai số sim này nên hai thẻ sim tang vật không còn giá trị sử dụng, đề nghị 

tịch thu tiêu hủy. 

- Đố  vớ  01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Oppo A37 màu tr n  của bị cáo H mua 

về sử dụn  có n uồn  ốc từ t ền trộm c p tà  sản của anh Đoàn Văn T nên cần bán 

đ ện thoại thu tiền trả tiền cho anh T. 

-  Đố  vớ  số s m 1: 0932618234, số s m 2: 01628271860 là tà  sản hợp pháp 

của bị cáobị cáo H khôn  l ên quan đến vụ án nhưn  bị cáobị cáo H khôn  nhận lạ  

nên đề n hị tịch thu t êu hủ . 

- Đố  vớ  số t ền 530.000đồn  do bị cáo thực h ện tộ  phạm trộm c p tà  sản 

của anh Đoàn Văn Thá  đem bán chưa sử dụng hết nên đề n hị trả lại cho anh T. 

- Đố  vớ  01 tua vít bằn  k m loạ  dà  26cm, cán màu vàn , mũ  dẹp; 01 câ  

kéo bằn  k m loạ  dà  21 cm, cán màu đỏ, lưỡ  kéo bằn  k m loạ  màu tr n ; 01 câ  
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đèn p n màu đen dà  16 cm có côn  dụn  như ro  đ ện là côn  cụ bị cáobị cáo H sử 

dụn  làm côn  cụ thực h ện tộ  phạm nên đề n hị tịch thu t êu hủ . 

Căn cứ vào các chứn  cứ và tà  l ệu đã được thẩm tra tạ  ph ên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tạ  ph ên tòa trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn d ện chứn  cứ, 

ý k ến của   ểm sát v ên, bị cáo và nhữn  n ườ  tham   a tố tụn  khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron  hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụn  tạ  ph ên tòa, Hộ  đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1]. Đánh giá về tố tụng:  

[1.1]. Về hành v , qu ết định tố tụn : Cơ quan đ ều tra Côn  an hu ện Đ và 

Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát nhân dân hu ện Đ và   ểm sát v ên trong quá trình 

đ ều tra, tru  tố đã thực h ện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục, các chứn  cứ đã 

thu thập là có căn cứ, đún  qu  định của Bộ luật tố tụn  hình sự. Tạ  ph ên tòa, bị 

cáo, n ườ  tham   a tố tụn  khác khôn  có ý k ến ho c kh ếu nạ  về hành v , qu ết 

định của Cơ quan t ến hành tố tụn , n ườ  t ến hành tố tụn . Do đó, các hành vi, 

qu ết định tố tụn  của Cơ quan t ến hành tố tụn , n ườ  t ến hành tố tụn  đã thực 

h ện đều hợp pháp.  

[1.2]. Về sự v n  m t của nhữn  n ườ  tham   a tố tụn : 

- Đố  vớ  các ông, bà: Lê Thành P, Chu Son  Đ, Trần M nh Th, Bùi Duy C, 

  u  n Thị   ọc G, Bùi Nam N, Ngu  n M nh P, Phạm T,   u  n Thị   m T, 

  u  n Thị Hồn  G là bị hạ  và nhữn  n ườ  có qu ền lợ , n hĩa vụ l ên quan 

tron  vụ án đã được Tòa án tr ệu tập tham   a ph ên tòa nhưn  v n  m t. Xét 

nhữn  n ườ  có qu ền lợ , n hĩa vụ l ên quan và bị hạ   tu  v n  nhưn  đã được cơ 

quan đ ều tra lấ  lờ  kha  làm rõ, vụ án khôn  có tình t ết mâu thuẫn so vớ  lờ  nhận 

tộ  của bị cáo nên sự v n  m t của họ khôn  ảnh hưởn   ì đến ph ên tòa. Từ đó, 

Hộ  đồn  xét xử vẫn t ến hành xét xử v n  m t và côn  bố lờ  kha  của nhữn  

n ườ  tham   a tố tụn  v n  m t theo Đ ều 292 B TTHS năm 2015.      

 - Đố  vớ  các ông, bà: La Phong D, Hồ Thị Bích T,   ư Hồn  B,   u  n 

Thanh T,   u  n Thanh  , Phan Thị   ọc C, Phan Thị   ọc  ,   u  n Đình M, 

Đoàn Văn D, Đoàn Thị   là nhữn  n ườ  làm chứn  v n  m t nhưn  đã được cơ 

quan đ ều tra lấ  lờ  kha  làm rõ để xác định sự thật vụ án, sự v n  m t của họ 

khôn  ảnh hưởn   ì đến ph ên tòa nên Hộ  đồn  xét xử vẫn t ến hành xét xử v n  

m t họ theo Đ ều 293 B TTHS năm 2015.       

 [2].Đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử: 

[2.1]. Hành v  khách quan của bị cáo Trần Thanh H đã thực h ện: Tạ  ph ên 

tòa, bị cáo Trần Thanh H thừa nhận đã thực h ện các lần phạm tộ  như sau:  

Khoản  4   ờ 40 phút n à  18/8/2018,bị cáo H lén lút đột nhập vào nhà ông 

 a Phon  Dũn  trộm c p các tài sản sau: trộm của anh Đoàn Văn T và chị Nguy n 

Thị Kim T, tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 7.776.000đồng. 
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  oà  ra, quá trình đ ều tra bị cáo Trần Thanh H còn kha  nhận đã thực h ện 

các vụ trộm khác trước đó của các bị hạ :  

Vụ thứ nhất: khoảng 03 giờ ngày 19/7/2018,bị cáo H đột nhập vào khu nhà 

các côn  nhân đan  thuê ở trọ tại ấp R, xã Mỹ HB, lấy trộm tài sản của các ông Lê 

Hồ Anh V, Trần Minh T,   ư Thanh H, Chu Son  Đ, Lê Thành P với tổng số tiền 

là 35.481.000đồng. 

Vụ thứ hai: Vào khoản  04   ờ n à  26/7/2018,bị cáo H vào nhà bà Trần Thị M 

lấ  trộm tà  sản của bà   u  n Thị   ọc G, ông Bùi Duy C, bà Trần Thị M và bà Huỳnh 

Thị L trị giá là 49.200.000đồng. 

Vụ thứ ba: Khoảng 04 giờ ngày 06/8/2018,bị cáo H đột nhập vào nhà trộm 

c p tài sản của anh Nguy n Minh P trị giá là 4.165.000đồng. 

Vụ thứ 4: Khoảng 03 giờ ngày 14/8/2018,bị cáo H vào nhà ông Phạm Minh 

Giàu trộm c p tài sản của anh G trị giá là 4.116.000đồng. 

Vụ thứ 5: khoảng 03 giờ ngày 17/8/2018,bị cáo H vào nhà ông Phạm T, trộm 

c p tải sản của ông T trị giá là 4.116.000đồng. 

Xét lờ  kha  nhận của bị cáo Trần Thanh H tạ  ph ên tòa phù hợp vớ  lờ  kha  

của nhữn  n ườ  bị hạ  ông Lê Thành P, Chu Son  Đ, Trần M nh Th, Bùi Duy C, 

  u  n Thị   ọc G, Bùi Nam N, Ngu  n M nh P, Phạm T,   u  n Thị   m T, 

  u  n Thị Hồn  G; phù hợp lờ  trình bà  của nhữn  n ườ  có qu ền lợ , n hĩa vụ 

liên quan, n ườ  làm chứn , đún  về thờ    an, địa đ ểm các bị cáo thực h ện hành 

v  lấ  trộm, đún  về đ c đ ểm tà  sản bị mất trộm của các bị hạ , phù hợp vớ  các 

chứn  cứ khách quan khác có tron  hồ sơ vụ án đã được thẩm tra côn  kha  tạ  

ph ên tòa và phù hợp nộ  dun  cáo trạn .  

 [2.2]. Hộ  đồn  xét xử đánh   á: Có căn cứ xác định bị cáo Trần Thanh H có 

hành v  lén lút ch ếm đoạt hoàn thành tà  sản của các bị hạ : Lê Thành P, Chu Song 

Đ, Trần M nh Th, Bùi Duy C,   u  n Thị   ọc G, Bùi Nam N, Ngu  n M nh P, 

Phạm T,   u  n Thị   m T,   u  n Thị Hồn  G. Tron  đó, bị cáo đã thực h ện 

hành v  ch ếm đoạt tà  sản tổn  cộn  06 lần tron  nh ều n à  khác nhau của các bị 

hạ , tổn  tà  sản ch ếm đoạt có   á trị là 101.532.000đồn .  

Trên cơ sở đó, HĐXX có căn cứ xác định:  Bị cáo Trần Thanh H có ha  t ền 

án về tộ  ch ếm đoạt tà  sản chưa được xóa án tích và bị cáo Trần Thanh H có hành 

vi phạm tộ  l ên tục 06 lần là có tính chất chu ên n h ệp nên bị cáo Trần Thanh H 

bị tru  tố về  tộ  “Trộm cắp tài sản” theo đ ểm b, g khoản 2 Đ ều 173 BLHS là 

hoàn toàn có căn cứ, đún  pháp luật.  

Hành vi của bị cáo Trần Thanh H  â  ra là n u  h ểm cho xã hộ , đã xâm hạ  

trực t ếp đến qu ền sở hữu hợp pháp về tà  sản của các bị hạ .  h  thực h ện hành 

vi bị cáo Trần Thanh H có đầ  đủ năn  lực trách nh ệm hình sự để nhận thức hành 

v  của mình là v  phạm pháp luật nhưn  các bị cáo vẫn thực h ện vớ  lỗ  cố ý. Hành 

v  trá  pháp luật các bị cáo cần xử lý n h êm và cần áp dụn  mức hình phạt nghiêm 

kh c để   áo dục, răn đe bị cáo và phòn  n ừa chun  cho xã hộ .  

[3].Đánh giá về tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 
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- Về tình t ết định khun :  

Hành v  của bị cáo Trần Thanh H bị áp dụn  tình t ết định khun  tăn  n n  

có tính chu ên n h ệp và tá  phạm n u  h ểm nên bị xét xử theo đ ểm b, g khoản 2 

của Đ ều 173 B HS năm 2015. 

- Về các tình t ết tăn  n n : 

Bị cáo Trần Thanh H phạm tộ  ha  lần trở lên là tình t ết tăn  n n  theo qu  

định tạ  đ ểm g khoản 1 Đ ều 52 BLHS. 

- Về các tình t ết   ảm nhẹ:  

Bị cáo Trần Thanh H thành khẩn kha  báo, có ý thức ăn năn là tình t ết   ảm 

nhẹ trách nh ệm hình sự được qu  định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 BLHS nên có 

xem xét   ảm nhẹ một phần kh  qu ết định hình phạt. 

 [4].Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  khoản 2 Đ ều 48 B HS năm 2015. 

- Anh Đoàn Văn T   êu cầu bị cáo Trần Thanh H phải bồ  thường cho anh tổng 

số tiền là 5.776.000đồng, gồm: bồ  thườn  01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung 

Galaxy J7 màu tr ng ; 01 đ ện thoạ  d  động hiệu Samsung Oppo A37 màu tr ng; 01 

cá  bóp da màu đen và số tiền 200.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồi 

thường cho anh T là phù hợp nên HĐXX  h  nhận. 

- Anh Lê Thành P  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 laptop hiệu 

DELL Inspiron cùng sạc pin laptop với số tiền là 5.808.000đồng. Tại phiên tòa, bị 

cáo H đồng ý bồ  thường cho anh P nên HĐXX ghi nhận. 

- Anh   ư Thanh H  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 đ ện 

thoạ  d  động hiệu Samsung Not 3, tiền Việt  am 1.500.000đồng. Tổng số tiền anh 

H yêu cầu là 7.495.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H giảm tiền bồ  thường, chỉ yêu 

cầu bị cáobị cáo H bồ  thườn  5.000.000đồn  được bị cáo H đồng ý nên HĐXX ghi 

nhận. 

- Anh Chu Son  Đ  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 laptop 

hiệu DELL Inspiron với số tiền 5.640.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồi 

thườn  cho anh Đ nên HĐXX  h  nhận. 

- Anh Trần M nh T  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 laptop 

hiệu DELL Inspiron màu bạc cùng sạc pin laptop với số tiền 5.808.000đồng. Tại 

phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho anh T nên HĐXX  h  nhận. 

- Anh  ê Hồ Anh V  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 đ ện 

thoạ  d  động hiệu Samsung galaxy J7 Prime; 01 laptop hiệu ASUS Core i5 cùng 

01 sạc pin laptop, tiền Việt  am 3.000.000đồng với tổng số tiền là 

10.730.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho anh V nên HĐXX 

 h  nhận. 

- Ông Bùi Duy C và bà Huỳnh Thị  ẩm  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn : 

01 dâ  chu ền vàn  18 kara trọn  lượn  04 chỉ; 02 nhẫn vàn  24 kara trọn  lượn  01 

chỉ/nhẫn; 01 ch ếc nhẫn vàn  24 kara trọn  lượn  0,5 chỉ; 02 nhẫn vàn  18 kara trọn  

lượn  02 chỉ/nhẫn; 01 dâ  chu ền 18 kara trọn  lượn  01 chỉ; 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu 

Samsun   alax  J7 và số t ền V ệt  am 8.600.000đồn  với tổng số tiền là 
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41.285.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho ông C, bà L số tiền 

41.285.000đồng nên HĐXX  h  nhận. 

- Bà Trần Thị M  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  số tiền 

4.000.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho bà M nên HĐXX ghi 

nhận. 

- Bà   u  n Thị   ọc G  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoạ  

d  độn  h ệu Samsun  Galax  J1 màu tr n  và t ền V ệt  am 500.000đồn  với tổng số 

tiền là 1.683.000đồng. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho bà G nên 

HĐXX ghi nhận. 

- Ông Bùi Nam Nh  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoạ  d  

độn  h ệu Oppo A37 màu tr n  vớ  số t ền 2.232.000đồn . Tại phiên tòa, bị cáo H đồng 

ý bồ  thường cho ông N nên HĐXX  h  nhận. 

- Ôn    u  n M nh P  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoại di 

động hiệu Samsun  Galax  A5 màu đen vớ  số t ền 4.165.000đồn . Tại phiên tòa, bị 

cáo H đồng ý bồ  thường cho ông P nên HĐXX  h  nhận. 

- Ôn  Phạm M nh G  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  01 đ ện thoại di 

động hiệu Sony Xperia màu tr n  đen và 01 bóp da màu đen với tổng số tiền là 

4.116.000đồn . Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồ  thường cho ông G nên HĐXX ghi 

nhận. 

- Ông Phạm T  êu cầu bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  trị   á 01 đ ện thoại di 

động hiệu Sony M4 Aqua màu tr ng với số tiền là 2.994.000đồn . Tại phiên tòa, ông 

T có đề nghị xử v ng m t và không yêu cầu bị cáo H bồ  thường nên HĐXX không 

xem xét bồ  thườn  cho ôn  Phạm T. 

[5].Về tang vật: Áp dụn  khoản 2 Đ ều 106 B TTHS năm 2015. 

- Đối với 01 sim số: 0966485755 và 01 sim số: 0963974982 là tài sản hợp 

pháp của anh Đoàn Văn T nhưn  anh T đã đăn  ký lại thẻ sim mới và anh T đan  

sử dụng hai số sim này nên hai thẻ sim tang vật không còn giá trị sử dụng, cần tịch 

thu tiêu hủy. 

- Đố  vớ  01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Oppo A37 màu tr n  của bị cáobị cáo H 

sử dùn  t ền trộm c p tà  sản của anh Đoàn Văn T để mua, nên cần bán đ ện thoại 

thu tiền hoàn trả cho anh T. 

-  Đố  vớ  số s m 1: 0932618234, số s m 2: 01628271860 là tà  sản hợp pháp 

của bị cáobị cáo H không l ên quan đến vụ án nhưn  bị cáo H khôn  nhận lạ  nên 

cần tịch thu t êu hủ . 

- Đố  vớ  số t ền 530.000đồn  do bị cáo H thực h ện tộ  phạm trộm c p tà  

sản của anh Đoàn Văn T có được, bị cáo H chưa sử dụng hết nên cần trả 

530.000đồn  lại cho anh T. 

- Đố  vớ   01 thẻ ATM của ngân hàng Agibank, 01 giấy phép lái xe và 01 giấy 

chứn  m nh nhân dân đều man  tên Đoàn Văn T và 01 thẻ ATM của ngân hàng 

Viettinbank mang tên Nguy n Thị Kim T nhưn  anh T và chị T xác định đã làm lại 

giấy tờ mới, không có yêu cầu  ì nên khôn  đề cập xem xét. 



 12 

- Đố  vớ  01 tua vít bằn  k m loạ  dà  26cm, cán màu vàn , mũ  dẹp; 01 câ  

kéo bằn  k m loạ  dà  21 cm, cán màu đỏ, lưỡ  kéo bằn  k m loạ  màu tr n ; 01 cây 

đèn p n màu đen dà  16 cm có côn  dụn  như ro  đ ện là côn  cụ bị cáobị cáo H sử 

dụn  làm côn  cụ thực h ện tộ  phạm nên cần tịch thu t êu hủ . 

Đố  vớ  chị   u  n Thị Hồn  G là n ườ  chun  sốn  như vợ chồn  vớ  bị 

cáo và thừa nhận bị cáo có đưa t ền cho chị G nhưn  quá trình đ ều tra xác định chị 

G khôn  b ết số t ền bị cáobị cáo H đưa do phạm tộ  mà có nên cơ quan đ ều tra 

khôn  xử lý là phù hợp. 

[6]. Về án phí:  

Áp dụn  khoản 2 Đ ều 136 BLTTHS. Buộc bị cáo Trần Thanh H phả  chịu 

án phí HSST và án phí DSST sun  côn  quỹ  hà nước. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Đ ều luật áp dụn  và hình phạt: 

Căn cứ đ ểm b, g khoản 2 Đ ều 173, đ ểm s khoản 1 Đ ều 51, đ ểm   khoản 2 

Đ ều 52, Đ ều 38 BLHS. Tu ên bố bị cáo Trần Thanh H phạm tộ  “Trộm cắp tài 

sản ”, xử phạt bị cáo Trần Thanh H 04 (bốn) năm tù. Thờ  hạn tù tính từ n à  

19/8/2018. 

2. Về tạm   am: Áp dụn  Đ ều 329 B TTHS. T ếp tục tạm   am bị cáo Trần 

Thanh H 45 n à  kể từ n à  tuyên án (ngày 26/12/2018) để đảm bảo kháng cáo, 

khán  n hị và thi hành án. 

3. Về trách nh ệm dân sự: Áp dụn  khoản 2 Đ ều 48 B HS năm 2015. 

Gh  nhận sự tự n u ện của bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  các khoản t ền 

đã ch ếm đoạt tà  sản để trả lạ  cho các bị hạ  như sau:  

 - Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh Đoàn Văn T số t ền là 

5.776.000đồng.  

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa khấu trừ cho bị cáo Trần Thanh H 

vào số t ền phải trả cho anh Đoàn Văn T  ồm: 530.000đồn  đan  tạm giữ theo biên 

lai thu số 0001735 ngày 30/11/2018; tiền bán tang vật là 01  đ ện thoạ  d  độn  h ệu 

Oppo A37 màu tr n . Bị cáo Trần Thanh H phả  t ếp tục bồ  thườn  cho anh Đoàn Văn 

T số t ền còn lạ .   

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh Lê Thành P số tiền 

5.808.000đồng. 

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh   ư Thanh H số tiền là 

5.000.0000đồng. 

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh Chu Son  Đ số tiền là 

5.640.000đồng.  

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh Trần M nh T số tiền là 

5.808.000đồng.  
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- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh  ê Hồ Anh V số t ền là 

10.730.000đồng. 

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh Bùi Duy C và bà Huỳnh Thị    

số tiền là 41.285.000đồng. 

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho bà Trần Thị M số tiền là 

4.000.000đồng. 

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho bà   u  n Thị   ọc G số tiền là 

1.683.000đồng 

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh Bùi Nam N số t ền 

2.232.000đồn .  

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh   u  n M nh P số t ền là 

4.165.000đồn .  

- Buộc bị cáo Trần Thanh H bồ  thườn  cho anh Phạm M nh G số t ền là 

4.116.000đồn .  

 ể từ n à  có đơn  êu cầu th  hành án bên có n hĩa vụ chưa th  hành số t ền 

thì còn phả  chịu lã  suất chậm trả t ền theo mức lã  suất cơ bản do   ân hàn  nhà 

nước qu  định; nếu khôn  có thỏa thuận thì thực h ện theo qu  định tạ  khoản 2 

Đ ều 357 của Bộ luật dân sự 2015. 

4. Về tang vật: Áp dụn  khoản 2 Đ ều 106 B TTHS năm 2015. 

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 sim số: 0966485755 và 01 sim số: 0963974982 của anh Đoàn Văn T.  

+ 01 sim số: 0932618234 và 01 sim số 01628271860 của bị cáo H. 

+ 01 tua vít bằn  k m loạ  dà  26cm, cán màu vàn , mũ  dẹp; 01 câ  kéo 

bằn  k m loạ  dà  21 cm, cán màu đỏ, lưỡ  kéo bằn  k m loạ  màu tr n ; 01 câ  đèn 

p n màu đen dà  16 cm có côn  dụn  như ro  đ ện là côn  cụ bị cáobị cáo H dùng 

thực h ện tộ  phạm.  

- Bán thu t ền: 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Oppo A37 màu tr n  (để trả cho 

anh Đoàn Văn T). 

Các tang vật do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ quản lý theo biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 30/11/2018. 

 5. Về án phí:  Buộc Trần Thanh H nộp 200.000đồn  án phí HSST và 

4.812.150đồn  án phí DSST sun  côn  quỹ nhà nước. 

 6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hạ , n ườ  có qu ền lợ  n hĩa vụ l ên 

quan có m t được qu ền khán  cáo tron  thờ  hạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án. 

Riêng bị hạ ; n ườ  có qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan v n  m t được qu ền khán  

cáo tron  hạn 15 n à  kể từ n à  nhận được bản sao bản án ho c từ n à  n êm  ết. 

 “Trườn  hợp bản án, qu ết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2  uật 

Th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án dân sự, n ườ  phả  th  hành án dân 

sự có qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền  êu cầu th  hành án, tự n u ện th  hành 
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án ho c bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định các đ ều 6, 7 và 9  uật 30  uật th  

hành án dân sự”.   

 

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            Thẩm phán                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên Hội đồng xét xử                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

 Nguyễn Văn Ghên – Nguyễn Thanh Hoàng           Nguyễn Khắc Linh Duy 

 

 

 

 

 

 

Nơ  nhận: 

- TA D tỉnh  on  An; 

- V S D hu ện Đức Hòa; 

- CC THADS hu ện Đức Hòa; 

- Các đươn  sự; 

-  ưu hồ sơ, án văn.                                       

Nguyễn Khắc Linh Duy 
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    Hội Thẩm Nhân Dân                                 Chủ Tọa Phiên Tòa  
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 Nguyễn Chí Lin – Trƣơng Thị Kim Tiến       Nguyễn Khắc Linh Duy 
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